
● ベトナム語 Tiếng Việt
●剤型　Thuốc  dạng viên ● 色記号　ký hiệu　màu

●服用時点

あさごはん ひるごはん ゆうごはん ねるまえ ●　薬効 次のような効果があります

Có những hiệu quả như sau

熱を下げる Thuốc  hạ sốt 腹痛止め Thuốc dừng đau bụng

痛みをとめる Thuốc giảm đau 吐き気止め Thuốc chống nôn mửa

抗生物質 Thuốc kháng sinh 下痢止め Thuốc trị tiêu chảy
● 1回に服用する量 Liều lượng 1 lần  dùng

１回　［＠錠・＠カプセル・＠個］ずつ服用してください 消炎剤 Thuốc kháng viêm 下剤 Thuốc xổ

抗アレルギー剤（くしゃみ／鼻水） 筋弛緩剤 Thuốc giãn cơ 

Thuốc kháng ｄị ứng( hắt hơi/Sổ mũi)

咳を止める Thuốc ho 抗不安薬 Thuốc chống lo âu

痰をおさえる Thuốc long đờm 睡眠薬 Thuốc ngủ

気管支拡張剤 Thuốc làm　giãn ｐhế quản 降圧剤 Thuốc hạ huyết áp

胃薬 Thuốc dạ dày 血糖降下薬 Thuốc hạ đường huyết  

制酸剤 Thuốc chống đẩy hơi

症状がでたとき服用 thuốc uống  khi lên cơn đau ,sốt

Hãy uống 1 lần [＠ viên /＠ gói / ＠ liều]

食間 就寝前

bữa ăn sáng bữa trưa bữa tối Trước khi đi ngủ

銀色
Màu Hồng Màu xanh lá Màu bạc

食前 食後

Giữa các bữa ăn Trước khi ngủ
粉薬

Thuốc bột P
ピンク

G
緑色

SL

O
オレンジ

BN
茶色

Viên con nhộng Màu vàng Màu cam Màu nâu

黄色
Trước bữa ăn Sau bữa ăn

カプセル
Y

BL
青色

Dạng viên Màu trắng Màu đỏ Màu xanh da trời

赤錠剤
W

白
R

服用回数 処方は＠日分
１日＠回服用してください ＊ ngày  dùng

1 ngày  lần　Uống ngày


